
1. Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2015 

 (Thực hiện theo Công văn số 4806/GDĐT-GDĐH, ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) 
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1 52420101 SINH HỌC 48 48 38 79,17 30 7 1 97,37 2 27 1 0 

2 52420201 
CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC 
44 44 40 90,91 14 3 23 42,50 1 8 5 0 

3 52440201 ĐỊA CHẤT HỌC 11 11 7 63,64 6 0 1 85,71 2 4 0 0 

4 52440102 VẬT LÝ HỌC 21 21 12 57,14 7 3 2 83,33 1 6 0 0 

5 52440112 HÓA HỌC 28 28 27 96,43 21 2 4 85,19 4 12 5 0 

6 52440217 
ĐỊA LÝ TỰ 

NHIÊN 
20 20 17 85,00 16 1 0 100,00 7 8 1 0 

7 52440301 
KHOA HỌC MÔI 

TRƯỜNG 
33 33 20 60,61 15 0 5 75,00 6 8 1 0 

8 52460101 TOÁN HỌC 18 18 11 61,11 9 1 1 90,91 4 4 0 1 

9 52460112 
TOÁN ỨNG 

DỤNG 
16 16 14 87,50 14 0 0 100,00 3 9 1 1 

10 52480201 
CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN 
79 79 33 41,77 30 1 2 93,94 1 28 1 0 

11 52510302 

CÔNG NGHỆ KT 

 ĐIỆN TỬ, 

TRUYỀN THÔNG 

75 75 31 41,33 31 0 0 100,00 3 27 1 0 

12 52520501 ĐCCT ĐCTV 31 31 20 64,52 18 2 0 100,00 2 15 1 0 

13 52580102 KIẾN TRÚC 87 87 23 26,44 21 0 2 91,30 4 14 3 0 

14 52220320 NGÔN NGỮ HỌC 2 2 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 

15 52220330 VĂN HỌC 74 74 42 56,76 28 2 22 71,43 12 15 1 0 

16 52220213 
ĐÔNG PHƯƠNG 

HỌC 
18 18 16 88,89 9 7 0 100,00 4 3 2 0 

17 52220301 TRIẾT HỌC 5 5 2 40,00 1 0 1 50,00 0 1 0 0 

18 52220310 LỊCH SỬ 32 32 26 81,25 24 2 0 100,00 8 13 3 0 
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19 52310301 XÃ HỘI HỌC 31 31 29 93,55 25 2 2 93,10 6 9 4 6 

20 52320101 BÁO CHÍ 126 126 61 48,41 60 1 0 100,00 37 23 0 0 

21 52760101 
CÔNG TÁC XÃ 

HỘI 
69 69 55 79,71 34 1 10 63,64 12 22 0 0 

TỔNG 868 868 524 60,37 413 35 76 85,50 119 256 30 8 

(*) Tỷ lệ sinh viên có việc làm được tính theo công thức: (SL SVTN có việc làm+SL SVTN đang học 

nâng cao)/Tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi * 

 


